Ngày soạn 10/12- 20/12/2022
Ngày dạy:Từ ngày   /01/2023
BÀI 5 :VĂN BẢN THÔNG TIN
(THUẬT LẠI  SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Năng lực:
Ôn tập các đơn vị kiến thức  của bài học 5:
- Ôn tập hệ thống hóa kiến thức của các văn bản thông tin: một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
- Ôn tập kiến thức về mở rộng vị ngữ trong viết và nói.
- Ôn tập cách viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
+Năng lực chung:Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+Năng lực chuyên môn:   Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
2. Phẩm chất: 
- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;....
-  Ham tìm hiểu lịch sử dân tộc để nâng cao hiểu biết.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
- Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 6 Cánh diều.
-  Tài liệu ôn tập bài học.
-  Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.
 -  Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.
 - Sử dụng máy chiếu/tivi kết nối wifi
C.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
Tiết:40,41,42Hoạt động : Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế bước vào giờ ôn tập kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Yêu cầu: 
	KĨ NĂNG
	NỘI DUNG CỤ THỂ

	Đọc – hiểu văn bản
	Đọc hiểu văn bản: 
+Văn bản 1: Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong)

	
	+ Văn bản 2:Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (theo infographic.vn)

	
	Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản: Giờ trái đất (theo baodautu.vn)

	Viết
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.

	Nói và nghe
	Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.	


Hoạt động ôn tập: Nhắc lại kiến thức cơ bản
a.Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức của bài học 5
b. Tổ chức thực hiện hoạt động.
· GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,
· HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV các đơn vị kiến thức cơ bản của bài học 5.
HS tích cực trả lời.
· GV khích lệ, động viên
· HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.
GV nhận xét
A.KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN THÔNG TIN
1.  Định nghĩa: Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,...
2. Đặc điểm của văn bản thông tin
-Về nội dung: Cung cấp thông tin về đối tượng.
- Về hình thức: thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh,...
3. Văn bản thuật lại một sự kiện
- Là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hoá, khoa học,...). 
- Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. 
- Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc,...
5. Cách đọc hiểu một văn bản thông tin
- Chỉ ra sự kiện được nêu trong văn bản và mục đích của người viết văn bản đó.
- Nhận biết được trật tự triển khai nội dung thông tin; các số liệu và kiến thức có ý nghĩa quan trọng trong văn bản.
- Nêu được đặc điểm và tác dụng của hình thức trình bày văn bản (nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản; phần chữ và phần hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,…)
- Hiểu được sự liên quan của vấn đề nêu lên trong văn bản đối với cuộc sống cộng đồng và cá nhân người đọc.

B.Các văn bản đọc hiểu:

 Ôn tập văn bản 1: Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong)
I. TÁC GIẢ BÙI ĐÌNH PHONG
·  Bùi Đình Phong sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh
· Từ năm 1981, Bùi Đình Phong là giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên giảng dạy về lịch sử cận hiện đại Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
· Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người.Với một bề dày nghiên cứu và giảng dạy, đến nay PGS.TS. Bùi Đình Phong đã có trên 30 đầu sách cá nhân, chủ biên, đồng chủ biên về đề tài Hồ Chí Minh
II. VĂN BẢN: HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
1. Xuất xứ: nguồn baodanang.vn (2018).
2. Thể loại: Văn bản thông tin (văn bản thuật lại một sự kiện lịch sử)
3.Bố cục:3 phần như trong SGK:
+ Phần 1: Thuật lại việc Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ.
+ Phần 2: Thuật lại quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Phàn 3: Thuật lại sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
4. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật:
*Nghệ thuật:
           Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.
*Nội dung: 
	Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
III.ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
1. Dàn ý
	1.1. Nêu vấn đề: Giới thiệu tác giả và văn bản, khái quát giá trị của văn bản

	1.2. Giải quyết vấn đề
B1. Khái quát chung
B2. Phân tích theo luận điểm nội dung và nghệ thuật của văn bản
1.2.1. Ý nghĩa, tác dụng của phần in đậm (sa pô của bài báo)
- Thu hút người đọc, xác định chủ đề của bài viết: ý nghĩa to lớn của sự ra đời bản Tuyên ngôn độc lập.
- Tóm tắt nội dung bài viết
- Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự.
1.2.2. Thuật lại sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập
a. Phần 1: Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ
- 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
- Giữa tháng 5, Người yêu cầu báo vụ của OSS điện về Côn Minh, đề nghị có bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
→ Bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập.
b. Phần 2: Công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập
- 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
- Sáng 26-8-1945, Bác triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn về nhiều vấn đề trong đó có việc ra mắt Tuyên ngôn Độc lập.
- 27-8-1945, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9 đọc Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính phủ. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính Phủ yêu cầu xét duyệt kĩ.
- 28 và 29-8, ban ngày làm việc soạn thảo, ban đêm tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập.
- 30-8, mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
- 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào Tuyên ngôn Độc lập.
→ Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo vì Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.
c. Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
- Thời gian: 14h ngày 2-9-1945.
- Địa điểm: Cuộc mít tinh vườn hoa Ba Đình.
- Thành phần tham gia: Hàng chục vạn đồng bào.
- Phương thức: Trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòacó niềm tin mãnh liệt ở mẹ.

	1.3. Đánh giá khái quát
*Nghệ thuật:
           Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.
*Nội dung: 
	Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


IV.LUYỆN ĐỀ
Đề số 01: Đọc hiểu văn bản ngoài SGK:
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
                              (Theo https://infographics.vn/, Thứ ba, 19/05/2015)
Câu 1. Văn bản trên được trình bày theo cách nào?
Câu 2. Ghi lại câu văn nêu khái quát về nội dung của văn bản.
Câu 3.Xác định vị ngữ được mở rộng trong câu: Bác dùng từ năm 1938, khi còn ở Pháp đến tận cuối đời, Bác thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu. Phân tích cấu tạo của cụm từ tạo nên vị ngữ đó. 
Câu 4. Các nhà trường hiện nay đều đang phát động hưởng ứng phong trào“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Bản thân em đã học tập được những điều gì từ Bác? 
Gợi ý trả lời
Câu 1:Văn bản trên được trình bày theo văn bản đồ hoạ thông tin (kết hợp ngôn ngữ và hình ảnh).
Câu 2: Câu văn nêu khái quát nội dung văn bản: 
Ngay cả khi đã trở thành Chủ tịch, Bác Hồ vẫn giữ nếp sống thanh bạch, giản dị, chừng mực, từ câu nói, tác phong đến vật dụng tư trang hàng ngày.
Câu 3:Bác dùng từ năm 1938, khi còn ở Pháp đến tận cuối đời, Bác thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu.
· Vị ngữ: thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu.
· Vị ngữ được cấu tạo từ cụm động từ: 
	Thành tố phụ trước
	Từ trung tâm
	Thành tố phụ sau

	thường 
	sử dụng 
	chiếc máy này để tự soạn tài liệu



Câu 4:HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân.
Ví dụ: Chúng ta học tập Bác ở lối sống giản dị (giản dị về trang phục, món ăn,..); tiết kiệm; tình yêu thương mọi người (Bác dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, các cụ già,..),…
Đề số 02:
Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi: 

(Theo infographics.vn, ngày 30/4/2021)
Câu 1.Nêu nội dung khái quát của văn bản.
Câu 2. Ghi lại các mốc thời gian mà Bộ Chính trị đưa ra những chỉ đạo chiến lược.
Câu 3. Xác định cụm từ dùng để mở rộng thành phần câu trong câu: Thể theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước, Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cho biết đó là loại cụm từ gì và dùng để mở rộng thành phần nào?
Câu 4. Đã 46 năm kể từ đại thắng mùa xuân 30/4/1975, đất nước ta đang trên đà phát triển. Theo em, thế hệ trẻ hôm nay cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước?
Gợi ý trả lời
Câu 1: Nội dung khái quát: những chỉ đạo chiến lược của Bộ chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Câu 2:Các mốc thời gian:
+ 30/9 – 7/10/1974
+ 18/12/1974- 8/1/1975
+ 18/3/1975
+ 25/3/1975
+ 31/3/1975
+ 14/4/1975
Câu 3:
Trong câu: Thể theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước, Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh:
- Cụm từ mở rộng thành phần câu: quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Là cụm động từ dùng mở rộng thành phần vị ngữ.
Câu 4:
Thế hệ trẻ ngày nay cần góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước:
· Ra sức rèn luyện thân thể, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng hiểu biết để làm chủ tri thức nhân loại.
· Tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm nhỏ bé như : nhặt rác xung quanh môi trường sống; tuyên truyền gia đình, người thân, hàng xóm về giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; tham gia hoạt động từ thiện nhỏ,...
· Thể hiện tinh thần yêu nước qua các việc làm nhỏ như treo cờ tổ quốc, chấp hành đúng quy định phòng chống dịch covid 19,...
Đề số 03: Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:
                                         (Theo infographics.vn, ngày 18/5/2021)
Câu 1: Văn được được trình bày theo hình thức nào?
Câu 2: Nêu nội dung khái quát của văn bản.
Câu 3: Nhận xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...).
Câu 4:Từ cuộc đời của đồng chí Phùng Chí Kiên, em rút ra cho mình bài học gì?
Gợi ý trả lời
Câu 1: Văn bản được trình bày theo hình thức đồ hoạ thông tin (Kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh).
Câu 2: Nội dung khái quát của văn bản: Những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của đồng chí Phùng Chí Kiên – nhà chính trị, quân sự tài ba, song toàn.
Câu 3:Nhân xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản:
+ Cách trình bày  ngắn gọn, dễ theo dõi, dễ dàng nắm bắt được thông tin và  các sự kiện chính. 
+  Màu sắc nền và màu sắc chữ kết hợp hài hoà, cỡ chữ to nhỏ khác nhau, các hình khối đa dạng=> tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho văn bản. 
+ Hình ảnh minh họa kèm theo chân thực.
Câu 4: HS nêu suy  nghĩ của bản thân.
Từ cuộc đời của đại tướng Phùng Chí Kiên, em rút ra bài học cho bản thân: cần sống và cống hiến hết mình cho đất nước; sống giản dị, hoà mình với mọi người xung quanh.

